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1. Đặt vấn đề
Nhận dạng chữ số viết tay hiện đang được ứng 

dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Việc nhận dạng 
chữ viết tay là một bài toán khá phức tạp vì nó phụ 
thuộc nhiều yếu tố như phong cách viết và cách thể 
hiện ngôn ngữ của người viết.

Mạng nơ-ron (neural) nhân tạo được coi là một 
công cụ mạnh để giải quyết các bài toán có tính phi 
tuyến, phức tạp và đặc biệt trong các trường hợp mà 
mối quan hệ giữa các quá trình không dễ thiết lập 
một cách tường minh. Có nhiều loại mạng nơ-ron 
khác nhau trong đó mạng nơ-ron truyền thẳng nhiều 
lớp là một trong những mạng nơ-ron thông dụng 
nhất. Trong phạm vi bài báo này chúng tôi áp dụng 
những kiến thức về mạng nơ-ron nhân tạo, mạng nơ-
ron truyền thẳng nhiều lớp và khả năng ứng dụng của 
chúng trong bài toán nhận dạng [3].
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Mạng Perceptron nhiều tầng và thuật toán lan 
truyền ngược
2.1.1. Kiến trúc mạng Perceptron nhiều tầng

Kiến trúc mạng Perceptron M tầng như trong 
Hình 2.1. Đầu ra của tầng thứ nhất là đầu vào của 
tầng thứ hai, đầu ra của tầng thứ hai là đầu vào của 
tầng thứ ba.... Mỗi tầng có thể có số nơ-ron khác 
nhau và hàm truyền khác nhau. Chúng ta dùng chỉ số 
trên để ký hiệu các tầng.

Đầu ra của mạng ở tầng 1 : a1 = f 1(W 1+ b1)	
Đầu ra của mạng ở tầng 2: a2 = f 2(W 2a1 + b2) = f 

2(W 2 f 2(W 1p + b1) + b2)
Đầu ra của mạng ở tầng M: a M = f M(W Mam + bM)

Hình 2.1. Mạng Perceptron nhiều tầng
2.1.2. Tóm tắt thuật toán lan truyền ngược :

+ Bước đầu tiên là sự lan truyền đầu vào hướng 
mạng :	

	  
với m = 0,2,…..,M-1.

	 a =
+ Bước tiếp theo là sự lan truyền nhạy cảm của mạng 

ngược về đầu:	
	  với m = 

M - 1,….,2,1
+ Bước cuối cùng là cập nhật trọng số và hệ số 

hiệu chỉnh dùng quy tắc xuống nhanh
và

.
2.2.Thực nghiệm
2.2.1. Dữ liệu

Trong bài báo này chúng tôi sử dụng cơ sở dữ liệu 
chữ số viết tay MNIST đã được công bố ở [15]. Cơ 
sở dữ liệu gồm 4 tệp:

- Train-images-idx3-ubyte: Tập dữ liệu huấn 
luyện gồm 60000 ảnh.

- Train-labels-idx1-ubyte: Tập dữ liệu gán nhãn tương 

Nghiên cứu và cài đặt thử nghiệm hệ thống nhận dạng
chữ số viết tay sử dụng mạng nơ-ron
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Abstract: In this paper, we focus on researching and installing some handwritten digit recognition 
algorithms using neural networks; compare and evaluate the efficiency of recognition rate algorithms. 
The handwritten digit recognition problem can be done by different recognition algorithms such as K 
- nearest neighbor algorithm, SVM (Support Vector Machine) algorithm, ... and can be solved in two 
ways: indirect (offline) and direct (online). In this paper, we focus on solving the problem by using neural 
networks for identification and by indirect (offline) methods.
Keywords: Researching and installing some handwritten digit recognition algorithms, neural networks
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2.5 mô tả một mạng MPL 3 tầng với số nơ-ron tầng 
ẩn là 10, 10. Kết quả thử nghiệm chỉ ra ở dòng 3 của 
Bảng 2.5. 

Hình 2.5. Quá trình thực hiện của mạng nơ-ron 3 tầng
a) Trường hợp 1: K = 20, số mẫu huấn luyện: 

2000
Bảng 2.5. Chọn đặc trưng bằng PP phân tích thành 

phần chính với K=20 và số mẫu huấn luyện 2000 
Số tầng của 

mạng
Số nơ-ron 

tầng ẩn Tỷ lệ % Thời gian thực 
hiện (giây)

2 10 60.80 20.22
2 30 67.60 20.38
2 50 64.60 20.70
3 10, 10 45.80 21.35
3 30, 20 59.20 21.54
3 50, 30 63.60 22.25

b) Trường hợp 2: K = 50, số mẫu huấn luyện: 
2000
Bảng 2.6. Chọn đặc trưng bằng PP phân tích thành 

phần chính với K=50 và số mẫu huấn luyện 2000
Số tầng của 

mạng
Số nơ-ron 

tầng ẩn Tỷ lệ % Thời gian thực 
hiện (giây)

2 10 50.80 20.36
2 30 56.00 20.94
2 50 48.60 21.04
3 10, 10 30.80 20.77
3 30, 20 43.20 22.14
3 50, 30 46.00 22.60

c) Trường hợp 3: K = 100, số mẫu huấn luyện: 
2000
Bảng 2.7. Chọn đặc trưng bằng PP phân tích thành 
phần chính với K=100 và số mẫu huấn luyện 2000
Số tầng của 

mạng
Số nơ-ron 

tầng ẩn Tỷ lệ % Thời gian thực 
hiện (giây)

2 10 55.80 21.61
2 30 41.40 21.47
2 50 38.80 21.54
3 10, 10 19.80 21.45
3 30, 20 31.80 22.13
3 50, 30 33.60 22.71

Từ các số liệu đã thử nghiệm, chúng tôi đưa ra 
một số nhận xét như sau:	

- Tất cả các đặc trưng đã chọn cho bộ nhận dạng có 
thể chưa phù hợp với nhận dạng chữ số viết tay và vậy 
tỷ lệ nhận dạng các PP nói chung là thấp (dưới 70%).

- PP trích chọn đặc trưng dựa trên phân tích thành 
phần chính là PP khá phức tạp. Trong bài toán này PP 
trích chọn đặc trưng chia ô theo cạnh và chia ô từ góc 
khá đơn giản nhưng hiệu quả đạt được xấp xỉ với PP 
thành phần chính.

- PP trích chọn đặc trưng dựa trên phân tích thành 
phần chính không thực hiện được trên bộ dữ liệu lớn 
do độ phức tạp tính toán cao, đặc biệt là khi tính vector 
riêng. Ví dụ với tập mẫu huấn luyện là 10000 thì PP 
này không thực hiện được.

- Mạng 2 tầng cho kết quả nhận dạng tốt hơn mạng 
3 tầng. Điều này là do mạng 3 tầng thường có sai số 
lỗi lớn hơn trong quá trình huấn luyện và nó thường 
phù hợp với các bộ dữ liệu có thuộc tính phân chia 
không tốt.

- Mạng 3 tầng huấn luyện và nhận dạng chậm hơn 
mạng 2 tầng, vì nó cần phải thực hiện tính toán nhiều.

- Từ thử nghiệm của trường hợp a) và trường hợp 
d) cho PP chọn đặc trưng PCA dễ thấy rằng khi số mẫu 
huấn luyện nhiều, tỷ lệ nhận dạng tốt hơn. 
3. Kết luận

Bài báo này trình bày được mô hình và cấu trúc 
mạng nơ-ron nhân tạo, các luật huấn luyện mạng và 
một số mạng nơ-ron nhân tạo thường được dùng trong 
nhận dạng chữ số viết tay. Mục đích so sánh và đánh 
giá hiệu quả của các thuật toán tỷ lệ nhận dạng. Thiết 
kế và xây dựng thành công hệ thống nhận dạng chữ số 
viết tay dùng mạng nơ-ron.
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